
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 71DCLG22
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 25 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 71DCLG21035 Đào Quỳnh Anh 29/11/2002 6 2 0.6 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 4.7 D 2.0 F

2 71DCLG21047 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 21/01/2002 6 1 8.7 A 9.0 A 4.5 D 3.1 F 5.9 C 4.1 D

3 71DCLG21048 Trịnh Ngọc Anh 23/12/2002 6 3 0.6 F 7.4 B 6.3 C+ 3.3 F 5.0 D+ 2.8 F

4 71DCLG21055 Hoàng Thu Cúc 17/10/2002 8 0 9.0 A 6.3 C+ 6.9 C+ 8.3 B+ 8.8 A 7.0 B 7.0 B 6.2 C+

5 71DCLG21031 Đào Thị Duyên 13/05/2002 6 1 8.2 B+ 8.3 B+ 4.9 D 3.3 F 6.2 C+ 7.0 B

6 71DCLG22008 Chu Thị Hà 3/2/2002 8 0 9.0 A 9.0 A 7.1 B 8.7 A 8.7 A 7.4 B 4.6 D 6.9 C+

7 71DCLG22010 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 22/03/2002 8 1 7.4 B 8.8 A 5.4 D+ 8.0 B+ 5.3 D+ 5.6 C 2.7 F 4.8 D

8 71DCLG22012 Hoàng Minh Hiển 8/5/2002 6 0 8.1 B+ 8.3 B+ 5.2 D+ 4.6 D 5.2 D+ 6.9 C+

9 71DCLG22013 Đào Cư Hiếu 25/08/2002 6 1 8.7 A 8.8 A 5.4 D+ 2.9 F 6.4 C+ 7.2 B

10 71DCLG21004 Nguyễn Văn Hiếu 17/11/1999 8 0 9.5 A 8.9 A 6.8 C+ 9.0 A 7.6 B 7.4 B 4.9 D 7.6 B

11 70DCLG22045 NGUYỄN THỊ HẢO 8/10/2001 7 0 7.2 B 9.0 A 5.7 C 4.8 D 6.1 C+ 5.5 C 4.1 D

12 71DCLG22016 Trần Huy Hoàng 30/12/2002 6 2 0.6 F 7.6 B 4.6 D 4.6 D 3.7 F 4.6 D

13 71DCLG21009 Lê Thị Minh Huệ 2/7/2002 6 1 8.2 B+ 6.2 C+ 5.9 C 4.9 D 6.8 C+ 3.9 F

14 71DCLG21041 Bùi Thị Khánh Huyền 23/03/2002 6 0 8.7 A 8.3 B+ 5.6 C 5.1 D+ 7.3 B 7.0 B

15 71DCLG21056 Nguyễn Mai Huyền 16/11/2002 6 1 8.1 B+ 8.7 A 5.1 D+ 4.2 D 4.0 D 3.9 F

16 71DCLG22021 Trịnh Thục Khuê 8/11/2002 6 3 8.1 B+ 8.8 A 6.4 C+ 2.5 F 3.1 F 2.8 F

17 70DCLG21047 TẠ THỊ THÙY LINH 25/03/2001 1 0 9.0 A

18 71DCLG26001 Nguyễn Thị Út Linh 23/04/2002 6 0 9.0 A 9.0 A 6.0 C+ 5.1 D+ 5.9 C 7.3 B

19 71DCLG21062 Nguyễn Hoàng Long 31/07/2002 6 0 7.6 B 5.1 D+ 5.0 D+ 4.3 D 5.0 D+ 7.4 B

20 71DCKT26033 Nguyễn Thị Tuyết Mai 5/9/2002 8 1 9.0 A 6.9 C+ 4.9 D 5.2 D+ 6.2 C+ 6.6 C+ 4.8 D 3.1 F

21 71DCLG22028 Tạ Thị Ngân 5/4/2002 6 0 9.0 A 5.5 C 5.7 C 6.6 C+ 7.4 B 9.1 A

22 71DCLG21001 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 20/07/2001 8 4 7.7 B 2.7 F 6.2 C+ 3.6 F 2.8 F 9.2 A 6.9 C+ 3.7 F

23 71DCLG21057 Hoàng Hà Phương 9/11/2002 6 0 8.7 A 7.4 B 4.9 D 6.7 C+ 6.9 C+ 6.0 C+

24 71DCLG22035 Hoàng Thị Xuân Quỳnh 3/9/2002 6 0 8.6 A 7.1 B 8.2 B+ 8.5 A 8.9 A 8.9 A

25 71DCTT21008 Phan Đình Thái 2/6/2002 6 2 9.0 A 8.0 B+ 1.4 F 5.1 D+ 4.2 D 3.0 F

26 71DCLG21019 Phạm Thanh Thủy 29/06/2002 8 0 9.0 A 7.7 B 5.5 C 6.6 C+ 6.7 C+ 6.0 C+ 8.1 B+ 7.7 B

27 71DCLG22040 Nguyễn Thị Thúy 5/11/2002 6 0 8.6 A 7.6 B 7.3 B 7.3 B 8.9 A 8.9 A

28 71DCLG22042 Trịnh Thùy Trang 7/6/2002 6 1 9.0 A 3.2 F 5.2 D+ 5.3 D+ 9.4 A 5.4 D+

29 71DCLG21010 Nguyễn Thị Thu Uyên 29/08/2002 6 0 9.0 A 5.4 D+ 6.1 C+ 7.6 B 6.9 C+ 6.4 C+

30 71DCLG21050 Lê Thị Đào Vân 22/12/2002 6 1 8.1 B+ 7.3 B 5.0 D+ 4.6 D 2.7 F 7.5 B

31 71DCLG21002 Trần Long Vũ 11/5/1999 8 0 9.0 A 8.2 B+ 6.1 C+ 6.6 C+ 5.6 C 4.3 D 6.3 C+ 5.4 D+

32 71DCLG22049 Trần Thị Hải Yến 1/6/2002 6 0 8.6 A 8.1 B+ 6.8 C+ 4.6 D 6.0 C+ 7.7 B

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 
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